
MÃ SỐ TÊN MÔN HỌC TÊN GIẢNG VIÊN
NGÀY 

THỨ

THỜI 

GIAN

P.

LỚP

STARTER

020A STARTER Augustinô Huy   Trần Mạnh Cường Ba & Năm 18.30 - 20.20 A104

ELEMENTARY (A1 - A2)

021A ELEMENTARY 1 (EC1) Maria Christina Nguyễn Bảo Tú Hai & Tư 18.30 - 20.20 A203

021B ELEMENTARY 2 (EC2)
Michel Nguyễn Quyết Thắng

Têrêsa Đặng Giao Nhã Uyên
Hai & Tư 18.30 - 20.20 A102

021C ELEMENTARY 3 (EC3) Aquila-pricilla Nguyễn Quách Phương Anh Ba & Năm 18.30 - 20.20 A102

PRE-INTERMEDIATE (A2-B1)

022A PRE-INTERMEDIATE 1 (EC4) Agnes Bùi Thị Ngọc Lan Hai & Tư 18.30 - 20.20 A103

022B PRE-INTERMEDIATE 2 (EC5)
Anna Hoàng Tường Vy

Sr. Fenecia P. Dapitanon
Ba & Năm 18.30 - 20.20 A103

022C PRE-INTERMEDIATE 3 (EC6)
Lm. Antôn Lê Quang Trinh

Lm. Patrick T. Palmer
Hai & Tư 18.30 - 20.20 A104

INTERMEDIATE (B1-B2)

023A INTERMEDIATE 1 (EC7)
Lm. Phaolô Vũ Đỗ Anh Khoa

Anna Hoàng Tường Vy
Ba & Năm 18.30 - 20.20 A203

010A PHONETIC Anna Hoàng Tường Vy Tư & Sáu 18.30 - 20.20 NTR.T

012A THỰC TẬP DỊCH THUẬT 
*MỚI Lm. Stêphanô Lê Thành Tựu, OCarm. Bảy 08g30 - 11g00 A102

040A
HOA VĂN CĂN BẢN *

MỚI

(TIẾNG PHỔ THÔNG)

Lm. Stêphanô Huỳnh Trụ
(Tên giảng viên có thể thay đổi!)

Ba & Năm 18g30-20g20 P. HỌP

ANH NGỮ & HOA NGỮ NIÊN KHÓA 2014-2015

HỌC KỲ II (19/01 - 30/05/2015) 


